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	TT
	HỌ VÀ TÊN GVCN/CVHT
	LỚP 
	NỘI DUNG NHẬN XÉT

	KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

	1. 
	Nguyễn Minh Đức (A)
	16CĐ-ĐCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Có triển khai một số hoạt động đoàn – hội;
- Sổ tay ghi chép rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	2. 
	Nguyễn Minh Đức (B)
	16CĐ-ĐCN2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Có triển khai một số hoạt động đoàn – hội;
- SV còn vắng tiết sinh hoạt lớp nhiều;
- Không cập nhật thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	3. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	16CĐ-ĐCN3
	- Tiết sinh hoạt lớp ngày 06/06/2019 không có SV nào tham dự do 5 tiết đầu tạm ngưng, CVHT đến lớp mới biết. Thanh tra đã cho ký tên chấm công. Các TB trong tuần, CVHT báo đã đăng trên nhóm Zalo của lớp;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp rất nhiều;
- Triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	4. 
	Lê Thế Huân
	16CĐ-ĐCN4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Có triển khai một số hoạt động đoàn – hội;
- SV còn vắng tiết sinh hoạt lớp nhiều;
- Không cập nhật thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- CVHT nắm tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;;
- Đánh giá: Đạt.

	5. 
	Nguyễn Thùy Linh
	16CĐ-ĐCN5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV dự tiết sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội;
- CVHT nắm tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	6. 
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	16CĐ-ĐTCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Còn thiếu thông tin của một số SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Do học kỳ cuối, lớp không có môn lý thuyết nên không học chung mà tách làm 02 nhóm thực tập, SV vắng tiết sinh hoạt lớp nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT, Sổ đầu bài bị thất lạc;
- Đánh giá: Đạt.

	7. 
	Huỳnh Ngọc Mai
	16CĐ-TĐH1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Do học kỳ cuối, lớp không có môn lý thuyết nên không học chung mà tách làm 02 nhóm thực tập, SV vắng tiết sinh hoạt lớp rất nhiều; 03 tuần cuối SV tham dự tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	8. 
	Quách Minh Thử
	17C1-ĐCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Còn thông tin của một SV trong danh sách lớp học ổn định chưa được cập nhật do SV nghỉ học từ tháng 4/2019 đến nay;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Sổ tay ghi chép sạch sẽ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	9. 
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	17C1-ĐCN2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV tham dự tiết sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Còn thông tin của một SV trong danh sách lớp học ổn định chưa được cập nhật;
- Nội dung sinh hoạt lớp 2 tuần kế cuối ghi sơ sài;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	10. 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	17C1-ĐCN3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Còn nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- Triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội;
- CVHT nắm bắt rất sát tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	11. 
	Nguyễn Anh Tăng
	17C1-ĐCN4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Còn thiếu thông tin của một số SV;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	12. 
	Trần Công Tiến
	17C1-ĐĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội;
- CVHT nắm bắt rất sát tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	13. 
	Võ Cường
	17C1-ĐĐT2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Còn thiếu thông tin của 02 SV trong danh sách lớp học ổn định do 02 SV nghỉ học nhiều trong HKII/18-19;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp rất nhiều;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	14. 
	Nguyễn Hồng Đức
	17C1-ĐĐT3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Thiếu thông tin của 01 SV trong danh sách lớp học ổn định;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	15. 
	Phạm Minh Nghĩa
	17C1-ĐĐT4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội;
- CVHT trao đổi nhiệt tình về phương pháp học và thường xuyên nhắc SV ý thức về nhiệm vụ học tập;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	16. 
	Ngô Phong Cường
	17C1-CĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	17. 
	Trần Hiếu Trinh
	17C1-ĐTC1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Sổ tay ghi chép sạch sẽ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	18. 
	Trần Tiến Đạt
	17C1-TĐH1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Chưa cập nhật địa chỉ, số điện thoại SV;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	19. 
	Cao Văn Tuấn
	18C1-ĐCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Chưa cập nhật đầy đủ thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- CVHT nắm sát tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	20. 
	Trần Nam Anh
	18C1-ĐCN2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên chưa ghi biên bản họp lớp ngày 12/6/2019 (lịch sinh hoạt bù ngày 23/04/2019);
- Chưa cập nhật đầy đủ thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều, một số do nghỉ học từ đầu HK2/2018-2019 đến nay;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- CVHT trao đổi rất nhiệt tình với SV trong các giờ sinh hoạt lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	21. 
	Nguyễn Minh Đức Cường
	18C1-ĐCN3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, đã nộp Sổ tay CVHT trước 01 tuần do nhà trường dự kiến tổ chức du lịch hè từ 19  23/06/2019;
- Còn thiếu thông tin của 01 SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Số SV vắng tiết sinh hoạt lớp nhiều do đã nghỉ học từ đầu HK2/2018-2019 đến nay;
- Triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội;
- Đánh giá: Đạt.

	22. 
	Trần Trung Hiếu
	18C1-ĐCN4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Còn thiếu thông tin của một số SV trong danh sách lớp học ổn định;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều, tuy nhiên SV có xin phép;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	23. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	18C1-ĐĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều do một số SV có ý định nghỉ luôn;
- Triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội; thường xuyên vận động SV tham gia các hoạt động phong trào;
- Sổ tay ghi chép rất cụ thể;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	24. 
	Trần Thị Thu Hà
	18C1-ĐĐT2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Một số SV hay vắng tiết sinh hoạt lớp, tuy nhiên có xin phép;
- Sổ tay ghi chép rõ ràng;
- Triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội; động viên SV tích cực tham gia hoạt động phong trào;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	25. 
	Võ Minh Phương
	18C1-ĐĐT3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Chưa cập nhật địa chỉ và số điện thoại SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- 2 tháng cuối học kỳ, SV tham dự SV lớp tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	26. 
	Trần Nguyên Bảo Trân
	18C1-CĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	27. 
	Đặng Đức Minh
	18C1-CĐT2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Còn thiếu thông tin của một số SV do nghỉ học từ đầu HKII/18-19 đến nay;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	28. 
	Mạnh Lê Hoàn
	18C1-TĐH1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Không cập nhật thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Không điểm danh SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- Chưa triển khai đầy đủ hoạt động đoàn – hội;
- Nội dung sinh hoạt lớp ghi sơ sài;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Chưa đạt.

	29. 
	Nguyễn Thị Tố Nga
	18C1-TĐH2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	KHOA KINH TẾ

	30. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	16CĐN-QTD
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ tay CVHT + Sổ đầu bài;
- Đánh giá: Đạt.

	31. 
	Phạm Quỳnh Như
	17C1-KTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên chưa ghi biên bản tiết sinh hoạt cuối kỳ ngày 27/5/2019;
- Chưa cập nhật thông tin SV;
- SV tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- CVHT nắm tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT;
- Đánh giá: Đạt.

	32. 
	Võ Thị Kim Thư
	17C1-QTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Tuần cuối, SV tham dự sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Ngày 16/05/2019, 02 SV có thái độ cư xử không đúng mực với nhau trong giờ học do tranh luận trên trang cá nhân từ trước, CVHT đã yêu cầu kiểm điểm trước lớp, nhắc nhở và SV cam kết không tái phạm;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT;
- Đánh giá: Đạt.

	33. 
	Lê Xuân Thủy
	18C1-KTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT;
- Đánh giá: Đạt.

	34. 
	Nguyễn Mỹ Tiên
	18C1-KTD2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Ngày 29/5/2019, có 02 SV gây gỗ trong giờ học và có hành động tát vào mặt nhau. Tiết 6 cùng ngày, CVHT đã họp lớp kiểm điểm, 02 SV đã bắt tay, xin lỗi trước lớp, cam kết không tái phạm;
- SV tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- CVHT chỉ cập nhật số điện thoại của SV, không cập nhật địa chỉ;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT;
- Đánh giá: Đạt.

	35. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	18C1-QTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên không ghi biên bản họp lớp ngày 07/6 và 14/6/2019;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Đã cập nhật đầy đủ thông tin SV;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT;
- Đánh giá: Đạt.

	36. 
	Trần Thị Ngọc Dung
	18C1-QTD2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Chưa cập nhật đầy đủ thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định, tuy nhiên CVHT nắm được tình hình lớp;
- CVHT không ghi tên SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- Có triển khai hoạt động đoàn – hội;
[bookmark: _GoBack]- Đã nộp Sổ đầu bài, Sổ tay CVHT báo đã nộp lại nhưng QLSV không thấy;
- Đánh giá: Đạt.


Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2019
			QUẢN LÝ HSSV



			Nguyễn Thị Kim Anh + Trần Thị Thu Hà
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